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DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ THAM QUAN DU LỊCH MŨI NAI HÀ TIÊN NĂM 2026

STT Họ và tên Năm sinh Khoa Phòng TUA 01 TUA 2
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 28/07/1977 TCHC 04/07/2026
2 Nguyễn Văn Thái 29/07/1977 TCHC 04/07/2026
3 Nguyễn Minh Thuận 16/01/1981 TCHC 04/07/2026
4 Nguyễn Minh Đức 16/01/1981 TCHC 11/07/2026
5 Phạm Văn Nhàn 1983 TCHC 11/07/2026
6 Lê Quốc Khánh 20/12/1983 KTTC 11/07/2026
7 Bùi Thị Linh Phi 23/09/1988 KTTC 11/07/2026
8 Ngô Đức Quỳnh 03/05/1983 KTTC 11/07/2026
9 Nguyễn Thị Mỹ Phương 03/07/1991 KTTC 11/07/2026

10 Trần Thị Minh Ngọc 10/08/1982 KTTC 11/07/2026
11 Đinh Quốc Tuấn 31/03/1990 KTTC 11/07/2026
12 Trương Trần Minh Thư 1987 Phòng ĐD 04/07/2026
13 Nguyễn Thị Minh Anh 2001 Phòng ĐD 11/07/2026
14 Phạm Thị Hồng Thi 1996 Phòng ĐD 11/07/2026
15 Ngô Thị Tường Vi Khoa HSCC 04/07/2026
16 Lê Ngọc Châu 26/07/1992 Khoa HSCC 04/07/2026
17 Văn Thành Huy 06/12/1995 Khoa HSCC 04/07/2026
18 Trần Thị Phương Dung Khoa HSCC 04/07/2026
19 Nguyễn Huy Giảng 24/11/1988 Khoa HSCC 11/07/2026
20 Nguyễn Đức Nghĩa Khoa HSCC 11/07/2026
21 Nguyễn Thị Cẩm Thư Khoa HSCC 11/07/2026
22 Bùi Tuấn Cường 07/11/1989 Khoa Dược 11/07/2026
23 Nguyễn Hoàng Anh Đào Khoa Dược 11/07/2026
24 Huỳnh Tuấn Phát Khoa Dược 11/07/2026
25 Nguyễn Thị Hồng Vẹn 08/03/1989 Khoa Dược 11/07/2026
26 Nguyễn Hồng Gấm 11/09/1998 XN-CĐHA 11/07/2026
27 Đinh Dương Uyển Nhi 28/12/2000 XN-CĐHA 11/07/2026
28 Nguyễn Thị Dương 08/03/1999 XN-CĐHA 11/07/2026
29 Nguyễn Thị Hồng Gấm 11/09/1998 XN-CĐHA 11/07/2026
30 Nguyễn Ngọc Trang Vân Khánh 18/10/2002 XN-CĐHA 11/07/2026
31 Dương Hoàng Duy 21/04/1992 XN-CĐHA 11/07/2026
32 Bùi Thanh Xuân 11/10/1989 Khoa Ngoại 11/07/2026
33 Huỳnh Tuấn Kiệt Khoa Ngoại 11/07/2026
34 Nguyễn Khắc Thịnh 19/10/1977 Khoa Nhi 04/07/2026
35 Nguyễn Văn Hùng 1982 Khoa Nhi 04/07/2026
36 Nguyễn Thị Thương 22/08/1992 Khoa Nhiễm 11/07/2026
37 Hoàng Hữu Phúc 1992 Khoa Nhiễm 11/07/2026
38  Lê Thị Thơm 1987 Khoa Nhiễm 11/07/2026
39 Phan Thị Ngọc Hân 1992 Khoa HSCC 11/07/2026
40 Trần Thị Ảnh Nuôi Khoa Nội 04/07/2026
41 Trần Thị Minh Tân 30/10/1984 Khoa Nội 11/07/2026
42 Lâm Hồng Phát Khoa Nội 04/07/2026
43 Nguyễn Thị Hồng Ngân 24/06/1987 Khoa Nội 11/07/2026
44 Nguyễn Thành Duyễn Khoa Nội 11/07/2026
45 Nguyễn Thị Minh Khoa Nội 11/07/2026
46 Lương Thị Thúy Hiền 05/05/1992 Khoa Nội
47 Đinh Thế Anh 19/5/1991 XN-XĐHA 04/07/2026
48 Trần Thị Thùy Linh 19/2/1992 Khoa Nội 04/07/2026
49 Trần Lil Lix 1988 Khoa YHCT 11/07/2026
50  Âu Huỳnh Vũ 1994 Khoa YHCT 11/07/2026
51 Tô Thi Anh Thi 1987 Khoa YHCT 11/07/2026
52  Huỳnh Quốc Anh 1995 Khoa YHCT 11/07/2026
53 Trần Thị Thuý Diễm 1991 Khoa YHCT 11/07/2026
54 Huỳnh Ngọc Thuỳ Dương 1993 Khoa YHCT 11/07/2026
55 Phan Thị Thu Trang 2003 Khoa YHCT 11/07/2026
56  Đàm Thị Thúy Lành 1987 ATTP 11/07/2026
57  Huỳnh Ngọc Hải Yến 1992 ATTP 11/07/2026
58 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1990 Dân số 11/07/2026
59 Nguyễn Thị Quế 1991 Dân số 11/07/2026
60 Tô Trung Hậu 19/7/1980 YTCC 11/07/2026
61 Nguyễn Thị Thu YTCC 11/07/2026
62 Nguyễn Thị Loan 1982 YTCC 11/07/2026
63 Trần Thị Phương 1990 YTCC 11/07/2026
64 Thái Thị Tâm 03/02/1982 YTCC 11/07/2026
65 Dương Quế Minh 1972 KSBT 11/07/2026
66 Nguyên Thị Kim Xuyến 1979 KSBT 11/07/2026
67 Trịnh Ái Linh 1980 KSBT 11/07/2026
68 Lê Thị Dung 1981 KSBT 11/07/2026
69 Phạm Thị Kim Hưng 12/07/1989 Khoa Khám 11/07/2026
70  Nguyễn Thị Thùy Dương 1990 Khoa Khám 11/07/2026
71 Phan Thị Kim Thanh 4/4/1977 Khoa Khám 11/07/2026
72 Nguyễn Hoàng Tuấn Khoa Khám 11/07/2026
73 Phạm Thị Thùy Dương 1993 Khoa sản 11/07/2026
74 Đinh Thị Ngãi 1987 Khoa sản 04/07/2026



Tổng cộng: 74
TM. BAN CHẤP HÀNH

( Đã ký )

Nguyễn Thị Thanh Thúy
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